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____________________________ Đề thi gồm có 2 trang ____________________________

I/ MULTIPLE CHOICE: (5.5 pts) Trả lời theo yêu cầu của từng câu hỏi

Câu 1: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


They enjoy ________ soccer after school.



A. play
B. playing
C. to play
D. played

Câu 2: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


They used to ________ to the countryside last year.



A. travel
B. to travel
C. traveled
D. traveling

Câu 3: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


We suggest ________ money for the poor people in our neighborhood.



A. to save
B. save 
C. saved
D. saving

Câu 4: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


The baby laughed ________ when her mother told her a funny story.



A. happy
B. happily
C. happiness
D. happiest

Câu 5: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


Lyne seldom speaks French and German, ________ she?



A. doesn’t
B. is
C. isn’t
D. does 

Câu 6: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


There is too much traffic. ________, the air is polluted.



A. But
B. Therefore
C. Although
D. Since 

Câu 7: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


If we ________ in the next five minutes, we’ll be late for the train.



A. don’t leave
B. didn’t leave
C. wouldn’t leave
D. won’t leave

Câu 8: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


He ________ in this factory for three years.



A. worked
B. works
C. has worked
D. is working

Câu 9: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


She wishes she ________ French well.



A. learnt
B. can learn
C. learns
D. will learn

Câu 10: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


Jeans ________ all over the world.



A. will sell
B. are sold
C. is selling
D. sell

Câu 11: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


I can’t go to the beach ________ it’s raining heavily.



A. because
B. so
C. but
D. although

Câu 12: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


On Tuesday morning, there is a meeting ________ 8.00 and 10.30.



A. at
B. on
C. between
D. to

Câu 13: Chọn từ (A, B, C hoặc D) có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại:



A. village
B. picnic
C. river
D. shrine 

Câu 14: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


The ________ of video games become rich.



A. players
B. inventors
C. builders
D. workers

Câu 15: Xác định từ/ cụm từ (A, B, C hoặc D) có phần gạch dưới cần phải sửa để trở thành câu chính xác:


Auld Lang Syne is a song whose is sung on New Year’s Eve.

            A             B               C                  D

Câu 16: Chọn từ (A, B, C hoặc D) có trọng âm chính khác với các từ còn lại:



A. natural
B. dangerous
C. furniture
D. typhoon

Câu 17: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


Why don’t you  ________ your study at university?



A. go to
B. go on
C. go off
D. go down

Câu 18: Xác định từ/ cụm từ (A, B, C hoặc D) có phần gạch dưới cần phải sửa để trở thành câu chính xác:


In 1995, a huge earthquake has struck the city of Kobe in Japan.


  A                B                             C                                        D

Câu 19: Chọn từ (A, B, C hoặc D) không cùng nhóm với các từ còn lại:



A. wardrobe
B. cupboard
C. armchair
D. fridge

Câu 20: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


It may be an evening star or it________ be a spacecraft.



A. should
B. could
C. must
D. might

Câu 21: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


Nguyen Dinh Chieu, who lived in Ben Tre, was a patriotic ________ .



A. poem
B. poet
C. musician
D. designer

Câu 22: Chọn từ/ cụm từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:


A: “Why don’t we get a plumber to check the water pipes?” – B: ________



A. That’s a good idea.
B. No, we don’t.
C. Yes, we do.
D. Thank you.

II/ READING COMPREHENSION: (2 pts) Đọc đoạn văn và tìm từ thích hợp được cho sẵn để 

     điền vào chỗ trống (Thí sinh ghi câu trả lời tương ứng với từng số thứ tự cho sẵn)


     present             celebrated            prepare             late             wear


    from                 sticky                    meet                  known       dinner     

Vietnamese’s New Year is (1)________ according to the Lunar calendar. It is officially (2)________ as the Lunar New Year or Tet. It occurs in (3)________ January or early February. The exact date changes (4)________ year to year. Vietnamese people usually (5)________ for Tet holiday several weeks beforehand. They clean and decorate their homes, cook special food such as (6)________ rice cakes, and make offerings on the family altars. On the New Year’s Eve, the whole family get together for the reunion (7)_______ in which many different kinds of dishes are served. On Tet, people usually (8)________ their new clothes, give one another the Tet season’s greetings, and pay mutual visits. 

III/ WRITING: (2.5 pts)

A. Sử dụng các từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh:

1. He / be / fond / watch / advertisements / TV.

2. They / suggest / speak / English / class.

3. She / want / leave / now.

4. Nam / have / test of Maths / tomorrow morning.

B. Viết lại các câu sau cho nghĩa của câu thứ hai tương đương với nghĩa của câu đã được cho sẵn:

1. We have invited all the students in the school.

All the students 


2. “Are you having a birthday party next Sunday?”, Mary asked Tom.

Mary asked Tom


3. We often go to the town cultural house. The town cultural house always opens on public holidays.
We


4. She doesn’t want to take part in the game.

I wish


5. We can’t visit you very often because you don’t live near us.

If


6. She spends half an hour getting to school everyday.

It takes
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	Giám thị 1: 
	Giám thị 2: 




Câu 1: Chọn từ ứng với A, B, C, hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại.

A. chopstick
B. champagne
C. chocolate
D. check

Câu 2: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất lời trao đổi sau:

“How do you like this weather? “  -  “ __________”

A. Yes, I like this weather.
B. Yes, this is typical weather here.

C. Yes, it is delicious.
D. Oh, the weather is great! I love the snow.
Câu 3: Chọn từ/cụm từ ứng với A, B, C hoặc D cần phải chữa  để câu trở thành chính xác. 

They gave us a lot of (A) information, most (B) of that (C) was useless (D).
Câu 4: Chọn từ/cụm từ ứng với A, B, C hoặc D cần phải chữa  để câu trở thành chính xác. 

Hoa was extreme (A) pleased that (B) she had (C) a good mark for (D) her assignment.

Câu 5: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

They met each other while they  __________ in Italy.

A. were studying
B. was studying
C. have been studying
D. are studying

Câu 6: Chọn câu ứng với A, B, C hoặc D có nghĩa tương tự với câu sau:

    People say that he was born in London.

A. That is said he was born in London.
B. It was said that he was born in London.

C. He was said to be born in London.
D. He is said to have been born in London.

Câu 7: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

 __________ of the two boys could answer the question.

A. All
B. None
C. Most
D. Neither

Câu 8: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:
Never put __________ till tomorrow what you can do today.

A. off
B. away
C. ever
D. out

Câu 9: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

That jacket  __________ really great on you!

A. suits
B. fits
C. looks
D. goes

Câu 10: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau.
The manager wasn’t there, so I  __________ a message with his secretary.

A. held
B. took
C. made
D. left

Câu 11: Chọn câu ứng với A, B, C hoặc D có nghĩa tương tự với câu sau:

He used to write home once a week.

A. He writes home every week now.

B. He doesn't now write home once a week any more.

C. He enjoys writing home every week.

D. He was forced to write home every week.

Câu 12: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

“ __________ does it take you to go to school?” -  “About half an hour.”

A. How many
B. How far
C. How much
D. How long

Chọn một  từ thích hợp ứng với A, B, C, hoặc D để điền vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau, từ câu 13 đến câu 22

CLOTHES
Choosing clothes can be difficult. Some people want to be fashionable, but they don’t want to look exactly (13) __________ everybody else. Not all clothes are (14) __________ for work or school, perhaps because they are not (15) __________ enough, or simply not comfortable. It is easy to buy the (16) __________ size, and find that your trousers are too (17) __________, especially if you are a bit (18) __________ . Very loose clothes make you feel (19) __________ but when they have (20) __________ in the washing machine, then you have the same problem! If you buy light cotton clothes, then they might not be (21) __________  enough for winter. If your shoes are not waterproof, and if you aren’t (22) __________ for the cold, you might look good but feel terrible!

Câu 13: 
A. similar
B. like
C. alike
D. same

Câu 14: 
A. suitable
B. comfort
C. equal
D. fitted

Câu 15: 
A. formal
B. strict
C. uniform
D. suited

Câu 16: 
A. mistake
B. wrong
C. false
D. error

Câu 17: 
A. close
B. straight
C. tight
D. stiff

Câu 18: 
A. overweight
B. enormous
C. slim
D. thin

Câu 19: 
A. narrow
B. wide
C. spare
D. slim

Câu 20: 
A. decreased
B. lessened
C. reduced
D. shrunk

Câu 21: 
A. cool
B. warm
C. hot
D. cold

Câu 22: 
A. dressed
B. worn
C. clothed
D. fitted

Câu 23: Chọn từ/cụm từ ứng với A, B, C hoặc D cần phải chữa  để câu trở thành chính xác. 

He said that (A) he couldn't remember where (B) had he (C) left his car (D).
Câu 24: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

I hate living in cities – they are so  __________.
A. pollute
B. to pollute
C. polluting
D. polluted

Câu 25: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

I can’t cook as __________ as my mother.

A. good
B. well
C. better
D. best

Câu 26: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

Whenever we meet, she avoids __________ at me.

A. to look
B. being looked
C. look
D. looking

Câu 27: Dựa vào các từ gợi ý, chọn câu thích hợp ứng với A, B, C hoặc D.
He / promise / give / book / back / me / following day.
A. He promised to give the book back to me the following day.
B. He promised  give the book back to me the following day.
C. He promised  giving the book back to me the following day.
D. He promised to give the book back for me the following day.
Câu 28: Chọn từ ứng với A, B, C, hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại.

A. pray
B. locate
C. gather
D. save

Câu 29: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

She__________me not to wear jeans to school.

A. suggested
B. said
C. insisted
D. advised

Câu 30: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

Some people have to wear glasses because they are  __________ – sighted.

A. green
B. short
C. fair
D. narrow

Câu 31: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

" I really like to speak to Mr Johnson " - " Mr Johnson is the gentleman _________ at the desk by the window ".

A. who sitting
B. he's sitting
C. whose sitting
D. sitting

Câu 32: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

.__________ you work harder, you’ll fail  the exam.

A. While
B. When
C. Unless
D. If

Câu 33: Chọn từ ứng với A, B, C hoặc D có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với các từ còn lại.

A. attracted
B. expected
C. occupied
D. created

Câu 34: Chọn từ ứng với A, B, C, hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại.

A. watches
B. washes
C. likes
D. clauses
Câu 35: Chọn từ/cụm từ ứng với A, B, C hoặc D cần phải chữa  để câu trở thành chính xác:  

A new hospital has been (A) building (B) in (C) my neighbourhood (D).
Câu 36: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

Although I like her, __________ .

A. so I think she’s rather lazy
B. I think she’s rather lazy

C. and I think she’s  rather lazy
D. but I think she’s rather lazy

Câu 37: Chọn từ/cụm từ ứng với A, B, C hoặc D cần phải chữa  để câu trở thành chính xác. 

The (A) batteries in (B) this radio need (C) to change (D).

Câu 38: Chọn từ ứng với A, B, C hoặc D có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với các từ còn lại.

A. money
B. afraid
C. army
D. people

Câu 39: Dựa vào các từ gợi ý, chọn câu thích hợp ứng với  A, B, C hoặc D

We / must / avoid / waste / much / electricity.

A. We must avoid in wasting so much electricity.

B. We must avoid to waste so much electricity.

C. We must avoid wasting so much electricity.

D. We must to avoid wasting so much electricity.

Câu 40: Chọn câu ứng với A, B, C hoặc D có nghĩa tương tự với câu sau:
"Why don't you apply for the job, Ann?" said Sue.

A. Sue suggested that Ann applied for the job.

B. Sue suggested that Ann shouldn’t apply for the job.

C. Sue suggested that Ann should apply for the job.

D. Sue suggested that Ann should to apply for the job.

Câu 41: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:
I __________  with him really well. We always enjoy talking to each other.

A. get on
B. argue
C. look like
D. take after

Câu 42: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

They couldn’t help __________ when they heard the little boy singing a love song.

A. laughing
B. laugh
C. laughed
D. to laugh

Chọn từ/ cụm từ thích hợp ứng với A, B, C, D để hoàn tất mỗi ô trống trong đoạn văn sau đây, từ câu 43 đến câu 47

Parents often have dreams for their children’s futures. They hope their children will have a better life than they had. They dream that their children will do things that they couldn’t do. Parents who come to the U.S. from foreign countries hope their children will have better education here. They think their children will have more career choices and more successful lives. They make many sacrifices so that their children will have more opportunities. They think their children will remain close to them because of this. Some children understand and appreciate these sacrifices and remain close to their parents. However, other children feel ashamed that their parents are so different from other Americans.

Câu 43:  Parents often dream of  __________ .

A. their children’s making a lot of money in the future

B. a bright future for their children

C. one day living on their children’s money

D. one day seeing their children become famous people

Câu 44:  Parents who come to the U.S. from foreign countries hope that __________ .

A. their children will have more opportunities for good education

B. their children will have a lot of careers

C. their children will become successful directors

D. their children will make a lot of sacrifices

Câu 45:  Parents think their children will remain close to them because __________ .

A. they give their children a lot of money

B. they know their children will be successful in their lives

C. they are living in a foreign country

D. of their sacrifices

Câu 46:  The word close most nearly means __________ .

A. helpful
B. friendly
C. dear
D. kind

Câu 47:  The word career most nearly means  __________ .

A. profession
B. travel
C. subject
D. education

Câu 48: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

The sign says you  __________ smoke in here.

A. don’t have to
B. must
C. mustn’t
D. have to

Câu 49: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất câu sau:

Does he still __________ with his family?

A. lived
B. live
C. lives
D. to live

Câu 50: Chọn từ/cụm từ thích hợp ứng với A, B, C hoặc D để hoàn tất lời trao đổi sau:


Lan: Would  you like some bread ?

Mai: __________. I’m rather hungry.

A. No, I wouldn’t
B. No, thanks
C. Yes, I like
D. Yes, please

---------------------------------------------------------- HẾT ----------
	së gd - ®t Nam §Þnh

      ®Ò chÝnh thøc
	K× thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT 
- N¨m häc 2010- 2011

M«n tiÕng Anh 9 - Thêi gian lµm bµi 60 phót ( kh«ng kÓ giao ®Ò)


I. Khoanh trßn vµo tõ trong sè (A, B, C hoÆc D)mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i.

	1. A. do
	B. no
	C. go
	D. so

	2. A. like
	B. time
	C. music
	D. light

	3. A. teacher
	B. please
	C. seat
	D. learn

	4. A. thank
	B. their
	C. the
	D. that

	 5. A. cleaned
	B. played
	C. enjoyed
	D. wanted


II. Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng trong sè A, B, C hoÆc D ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau. 

1. My father is  ....................... careful driver.

	    A. a
	B. an
	C. some
	D. any


2. The bus collected us ............... 5 o'clock in the morning . 

	    A. in
	B. on
	C. at
	D. for


3. The children are playing ....................... in the schoolyard now . 

	    A. happy
	B. unhappy
	C. happiness
	D. happily


4. " ................ does it take you to get to school ?"  - " 30 minutes "

	    A. How many
	B. How much
	C. How long
	D. How often


5. Lan wishes she ............. a good job. 

	    A. had
	B. has
	C. have
	D. having


6. You don't know this man , ...................... you ?

	    A. did
	B. didn't
	C. do
	D. don't


7. We'll go to the bus stop to meet Mai, .................... comes from Hanoi.

	    A. who
	B. when
	C. where
	D. which


8. Wearing school uniform helps students feel .......................... 

	    A. different
	B. equal
	C. rich
	D. poor


9. We used to ..................... to school on foot . 

	    A. go
	B. went
	C. gone
	D. going


10. All of us like English .................... it is very interesting .

	    A. so
	B. because
	C. but
	D. however


III. GhÐp 1 c©u hái ë cét A víi 1 c©u tr¶ lêi thÝch hîp ë cét B . 

	Cét A
	Cét B

	1. Do you prefer watching TV to reading ?

2. How much is her car ?

3. Have you finished your work ?

4. What's the weather like today ?

5. When did you start learning English ?
	A. Yes, I have .

B. It's rainy.

C. Yes, I do .

D. Four years ago.

E. It's  $ 15. 000


1- ...........                2-  .............                   3- ............                 4- ..........                5-  .............
IV. Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng trong sè A, B, C hoÆc D ®Ó  ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau.  

    The world's first computer was made in 1946 although computers - like machines were built in the nineteenth century. Computers were sold commercially for the first time (1) ________ the 1950s.  Computers are now much (2) ________  and more powerful , and they can be bought much more cheaply.

    Computers are (3) ________ in many fields in business, science, education and so on. They can be used to forecast  the weather and to control robots (4) ________ makes cars.  (5) ________  home computers have been sold recently . People know more about computers than they used to . Computers help us in our work and they are playing a big part in our life.

	1. A. in
	B. at
	C. on
	D. for

	2. A. as small 
	B. smaller
	C. smallest
	D. more small

	3. A. use
	B. to use
	C. using
	D. used

	4. A. where
	B. when
	C. which
	D. what

	5. A. Every
	B. Many
	C. Much
	D. A little


V. §äc kÜ ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái . 

My village is about 50 km from the city center. It is a very beautiful and peaceful place where people grow flowers and vegetables only. It's very famous for its roses and beautiful scennery. The air is quite fresh. However, the smell of roses make people feel cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of colors. Tourists come to visit it so often. Nowadays, with electricity, it doesn't take the villagers much time to water the roses. And even at night, people can walk on the path and enjoy the fresh smell of the flowers. 

1. How far is it from the writer's village to the city center ?

-> ......................................................................................................................................................
2. What is it famous for ?

-> .................................................................................................... 

3. Is the air in the village quite fresh ?

-> .....................................................................................................................................
4. What does his village look like in spring ?

-> .........................................................................................................................................
5. Why doesn't it take the villagers much time to water the roses nowadays ?

-> ................................................................................................................................
VI. ViÕt c©u thø hai b¾t ®Çu b»ng tõ gîi sao cho nghÜa kh«ng thay ®æi so víi c©u thø nhÊt. 

1. My brother is interested in learning English .

-> My brother enjoys .........................................................................................................
2. They use computers to design new models. 

-> Computers are ......................................................................................................................
3. How about going for a walk ?

-> Let's ...................................................................................................................................

4. She was very tired , so she went to bed early .

-> She went to bed early ..............................................................................................................
5. "I love listening to pop music " Nam said .

-> Nam said .......................................................................................................................

VII.  ViÕt thµnh c©u hoµn chØnh sö dông nh÷ng tõ vµ côm tõ gîi ý cho s½n . 

1. I / live / this city / for 15 years .

......................................................................................................................................................

2. The telephone / be / invent / many years ago . 

...............................................................................................................................................

3. If / it / not rain / tomorrow / we / go / camping . 

..................................................................................................................................

4. Our children / like / watch / cartoon films /  TV . 

.............................................................................................................................................

5. Although / Internet / have / lots / benefits / it / be / not only / costly / time - consuming/ but also / very dangerous .  

................................................................................................................................

-----THE END ----
	Së GD - §T Nam §Þnh

§Ò chÝnh thøc
	K× thi vµo líp 10 THPT ( 2011 - 2012)

M«n Anh 9 (60 phót)


PART 1 : PHONETICS

Chän 1 ®¸p ¸n trong sè (A,B,C hoÆc D) cã phÇn g¹ch ch©n ®­îc ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i.(1p). 

	1. A. sky
	B. why
	C. city
	D. my

	2. A. proud
	B. about
	C. around
	D. would

	3. A. say
	B. can
	C. pray
	D. may

	4. A. snowed
	B. played
	C. stayed
	D. visited

	5. A. who
	B. what
	C. white
	D. which


PART 2 : VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Chän 1 ph­¬ng ¸n ®óng trong sè A,B,C hoÆc D ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. (2p).

1. They suggested ____________ camping.
	  A. to go 
	B. going
	C. went
	D. gone


2. Hoa's hobbies are reading books __________ watching TV.

	  A. but
	B. or
	C. and
	D. so


3. If I were rich, I ____________ buy a bigger house.

	  A. can
	B. will
	C. would
	D. have


4. Solar energy doesn't cause ______________ . 

	  A. pollution
	B. polluted
	C. pollute
	D. pollutant


5. The children go to school ____________ 7.00 o'clock every morning.

	  A. at
	B. about
	C. on
	D. in


6. You like English, ___________ ? 

	  A. do you
	B. are you
	C. will you
	D. don't you


7. My uncle works in a factory. He is a good __________ . 

	  A. teacher
	B. worker
	C. doctor
	D. actor


8. The girl _________ is standing near the window is my sister. 

	  A. who
	B. whom
	C. which
	D. whose


9. Mary: " How are you today, Tom?" - Tom : " _________________"

	  A. Thanks
	B. No, thanks
	C. Yes, thanks
	D. Fine, thanks


10. He loves his parents very much and wants them to be ____________ . 

	  A. happy
	B. happily
	C. happiness
	D. unhappy


II. Chia d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc. (1p)

1. They sometimes (come) _____________________ home late.

2. My sister is interested in (read) _____________________ magazines.

3. He used to (take) _____________________ a bus to his office. 

4. I (not see) ___________________________ him for three years.

5. The Browns (have) _______________________ dinner now.

PART 3 : READING COMPREHENSION
I. Khoanh trßn 1 ®¸p ¸n thÝch hîp trong sè A,B,C hoÆc D ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau. (1p)

     There (0) ________ many ways of spending free time (1) ________ Australia. Some people are (2) _______ of skiing in Snowy Mountain or riding a surfboard in Queensland. Others love watching Kangaroos and Koalas in wild forests. My sister says she only enjoys (3) ________ Sydney from the skywalk. But I myself like going to Sydney Opara House where the great opera singers of the world can (4) ________ heard. If you are bored with listening to the opera singing, there will always be at least two (5) ________ three other shows to suit your taste. 

	0. A. is
	B. be
	C. are
	D. was

	1. A. in
	B. at
	C. of
	D. for

	2. A. keen
	B. interested
	C. surprised
	D. fond

	3. A. watch
	B. watches
	C. watching
	D. watched

	4. A. been
	B. being
	C. be
	D. to be

	5. A. if
	B. or
	C. but
	D. so


II. §äc kÜ ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái . ( 2p )

        Vietnam's New Year is celebrated according to the Lunar calendar. It is officially known as Tet Nguyen Dan, or Tet. The Lunar New Year begins between January twenty-first and February the nineteen. The exact date changes from year to year. Vietnamese people usually make preparations for the holiday several weeks beforehand. They tidy their houses, cook special food, clean and make offerings on the family altars. On the New Year's Eve, people sit up to midnight as they want to see New Year in. Then, they put on new clothes and give one another the greetings of the season. Tet lasts ten days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that how people act during those days will influence the whole year. They make every effort to avoid arguments and smile as much as possible. 

1. Is Vietnam's New Year known as Tet Nguyen Dan?

________________________________________________________________________

2. When does the Lunar New Year begin?

___________________________________________________________________________

3. Why do people sit up to midnight?

___________________________________________________________________________

4. How long does the Lunar New Year last?

________________________________________________________________________

5. What do people try to avoid and try to do on the first three days?

__________________________________________________________________
PART 4 : WRITING

I. ViÕt l¹i c¸c c©u sau b¾t ®Çu b»ng tõ gîi ý. (1.5p)

1. "Do you like pop music?" he asked me.

-> He asked me if I ____________________________________________

2. We clean our house every day.

-> Our house is __________________________________________________

3. I am sorry that I can't come to your party.

-> I wish I ______________________________________________________

4. Mary is reading an English novel. It is interesting.

-> The English novel which ________________________________________________
5. They were late for school because it rained heavily.

-> It rained ______________________________________________________

II. S¾p xÕp  l¹i c¸c tõ bÞ x¸o trén ®Ó t¹o thµnh c©u cã nghÜa. (1.5p)

1. what / you / do / usually do / after school / ? /

__________________________________________________________________
2. father / My / enjoys / watching films / . / 

___________________________________________________________________
3. like / you / would / to come / for lunch / to my house / ? / 

_______________________________________________________________
4. If / he / the / work hard / doesn't / , / he / exams / will fail / . / 

_________________________________________________________________________________________
5. main / the / Tim / the / could / see / although / of / film / the / came / late / he / part / to / due / traffic / jams / cinema / to / the / . / 

______________________________________________________

--- The end ---

	Phßng gd-®t vô b¶n
Tr­êng thcs trung thµnh
	®Ò luyÖn thi vµo líp 10 THPT ( 2012 - 2013)

M«n Anh 9 (60 phót)


PART 1 : PHONETICS
Chän 1 ®¸p ¸n trong sè (A,B,C hoÆc D) cã phÇn g¹ch ch©n ®­îc ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i.(1p). 

	1. A. thought
	B. ought
	C. though
	D. bought

	2. A. cost
	B. celebrate
	C. call
	D. candy

	3. A. evidence
	B. gemstone
	C. pencil
	D. meteor

	4. A. windy
	B. shift
	C. ring
	D. tide

	5. A. existed
	B. studied
	C. suggested
	D. provided


PART 2 : VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Chän 1 ph­¬ng ¸n ®óng trong sè A,B,C hoÆc D ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. (2p).

1. My uncle is _________ editor of Sai Gon Times newspaper.

	A. a
	B. an
	C. the
	D. some


2. SEA GAMES 23th was held ____________ the Philippines.

	A. in
	B. on
	C. at
	D. from


3. We are really ________ by the beauty of Ha Long Bay.

	A. impress
	B. impression
	C. impressive
	D. impressed


4. He wishes he _________ to Singapore next year.

	A. goes
	B. will go
	C. would go
	D. went


5. __________ is a person who installs and repairs water pipes.

	A. Electrician
	B. Carpenter
	C. Locksmith
	D. Plumber


6. Peter will be here soon, _____________?

	A. will he
	B. won’t he
	C. doesn’t he
	D. isn’t he


7. She doesn’t know the boy ___________ sent her this letter.

	A. who
	B. whom
	C. which
	D. when


8. __________ did you buy this car?  - Ten years ago.

	A. How long
	B. What time
	C. When
	D. How much


9. His life was very difficult _______ he studied very well.

	A. but
	B. if
	C. so
	D. and


10. The accident happened because the drunken man drove ___________.

	A. careful
	B. careless
	C. carefully
	D. carelessly


II. Cho d¹ng ®óng cña tõ trong ngoÆc. (1p)

0. My father is a careful worker. (care)

1. The book which you gave me yesterday is very _______________________. (interest)

2. The Internet is a fast and convenient way to get ________________________. (inform)

3. We stayed at home because it rained ______________________. (heavy)

4. I am looking forward to ________________ from you. (hear)

PART 3 : READING COMPREHENSION
I. Khoanh trßn 1 ®¸p ¸n thÝch hîp trong sè A,B,C hoÆc D ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau. (1p)

     I live in a small village (0) ________ Ngoc Ha. There (1) ________ about 600 people here. I love the village because it is very quiet and life is slow and easy. The village is always clean – people look (2) ________ it carefully. The air is always clean, too. It is much (3) ________ friendly here than in a city because everyone knows everyone else, and if someone has a problem, there are always people who can help.

     There are only a few things that I don’t like about Ngoc Ha. One thing is that we don’t have (4) ________ things to do in the evening. We don’t have any movies or theaters. The other thing is that people always talk about each other, and everyone knows what everyone else is doing. But I still (5) ________ village life to like in a big city
	0. A. call
	B. calling
	©. called
	D. to call

	1. A. is
	B. are
	C. was
	D. have

	2. A. at
	B. for
	C. up
	D. after

	3. A. as
	B. most
	C. more
	D. few

	4. A. many
	B. much
	C. a lot
	D. some

	5. A. like 
	B. enjoy
	C. prefer
	D. want


II. §äc kÜ ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. ( 2p )

          The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an island in New York Harbor. It is a symbol of freedom. It was a gift to American people from French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July, 4th 1776 on it. The statue weighs 205 tons and it is 46 meters high. It stands on a stone base. The base and the pedestal increase the height of the monument to 93 meters. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9.30 a. m to 5 p. m daily except Christmas Day.

1. Is the Statue of Liberty one of the most familiar image in America?

………………………………………………………………………
2. Where is the Statue of Liberty located?

……………………………………………………………………………………
3. What was written on a tablet that is on the Statue’s left hand?

…………………………………………………………………………………………………
4. How high is the monument?

………………………………………………………………………………
5. When was it completed?

…………………………………………………………………………
PART 4 : WRITING

I. ViÕt l¹i c¸c c©u sau b¾t ®Çu b»ng tõ gîi ý. (1.5p)

1. She asked the man, “Do you know the way to the station?”

-> She asked the man...........................................................................................................................

2. People completed the Empire State Building in 1931.

-> The Empire State Building........................................................................................................

3. I am not rich, so I can’t travel every year.

-> If I...................................................................................................................................

4. We could do the test although it was very difficult.

-> The test was very difficult...........................................................................................................

5. He often played the piano at night.

-> He used to.................................................................

VII.  ViÕt thµnh c©u hoµn chØnh sö dông nh÷ng tõ vµ côm tõ gîi ý cho s½n.

1. Do / you / mind / I /  turn on / the TV/ ?

......................................................................................................................................................

2. I / wish / can / go / Ha Long Bay / next summer.

.........................................................................................................................................
3. We / know / each other / since / we / be / six years old.

..............................................................................................................................................

4. They / spend / thirty minutes / play computer games / yesterday.

..........................................................................................................................................

5. I think / it / necessary / secondary school students / wear uniforms / when / they are / school. 

.........................................................................................................................................
_________THE END______
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